Phụ lục 5

	ĐƠN VỊ …………………
	


TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐÓNG GÓP 

CỦA CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 

(từ năm 2014 đến 31/12/2018)

----------------


1- Số học bổng dành cho trẻ em nghèo


Số lượng suất học bổng:                          Tổng số kinh phí:


2- Số trợ cấp cho trẻ em nghèo, khó khăn


Số trẻ em được cấp:                                 Tổng số kinh phí:


3- Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, yếu thế


Số người được mua:                                 Tổng số kinh phí:


4- Hỗ trợ sửa chữa nhà


Tổng số căn:                                             Tổng số tiền: 


5- Hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách


Tổng số căn:                                             Tổng số tiền: 

6- Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo


Tổng số căn:                                              Tổng số tiền: 


7- Hỗ trợ bệnh nhân nghèo (các hình thức hỗ trợ?)


Tổng số lượt người:                                   Tổng số tiền: 

8- Hỗ trợ xây trường học 


Tổng số phòng:                                         Tổng số tiền: 

9- Hỗ trợ làm đường 


Tổng số km:                                             Tổng số tiền: 

10- Hỗ trợ xây cầu 


Tổng số cây cầu:                                      Tổng số tiền: 

11- Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 


Tổng số đợt:                                             Tổng số tiền: 


12- Vận động hiến máu tình nguyện 


Tổng số người hiến máu:                          Tổng số tiền: 



Ngoài ra, căn cứ điều kiện, tính chất của từng hội quần chúng, các địa phương, đơn vị có thể bổ sung phụ lục cụ thể, phù hợp.  

  

